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1 Nông Thị Thanh Thùy 14.03.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng PTDTNT THCS-THPT
huyện Cao Lộc Huyện Cao Lộc 020309008070 Thôn Nà Thâm, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.4 17.1 1PTDTNT THCS-THPT huyện Cao Lộc

2 Luân Thanh Thảo 20.06.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng PTDTNT THCS-THPT
huyện Cao Lộc Huyện Cao Lộc 020309003558 Thôn Sông Danh, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.3 16.1 1PTDTNT THCS-THPT huyện Cao Lộc

3 Dương Thảo Vân 15.12.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng PTDTNT THCS-THPT
huyện Cao Lộc Huyện Cao Lộc 020309008208 Thạch Khuyên - Xuất Lễ - Cao Lộc - Lạng Sơn Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.2 16.2 1PTDTNT THCS-THPT huyện Cao Lộc

4 Lương Khánh Ngọc 11.04.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Tày PTDTNT THCS-THPT
huyện Cao Lộc Huyện Cao Lộc 020309005883 Bản Đon- Cao Lâu-Cao Lộc - Lạng Sơn Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.2 15.8 1PTDTNT THCS-THPT huyện Cao Lộc

5 Lương Thảo Uyên 07.09.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Tày PTDTNT THCS-THPT
huyện Cao Lộc Huyện Cao Lộc 020309007564 Pá Cuồng- Cao Lâu - Cao Lộc - Lạng Sơn Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.1 16.0 1PTDTNT THCS-THPT huyện Cao Lộc

6 Linh Thị Thu Thủy 07.08.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng PTDTNT THCS-THPT
huyện Cao Lộc Huyện Cao Lộc 020309001383 Nà Xia - Xuất Lễ - Cao Lộc- Lạng Sơn Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 21.00 8.0 16.2 1PTDTNT THCS-THPT huyện Cao Lộc

7 Vi Thị Huyền Linh 07.11.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng PTDTNT THCS-THPT
huyện Cao Lộc Huyện Cao Lộc 020309008221 Thôn Co Chí, xã  Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 20.00 8.7 16.2 1THPT DTNT Tỉnh

8 Lương Bảo Nam 01.08.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng PTDTNT THCS-THPT
huyện Cao Lộc Huyện Cao Lộc 020209001833 Thôn Pò Riềng, xã Lễ  Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Giỏi Tốt Giỏi Tốt 1.00 20.00 8.2 16.1 1THPT DTNT Tỉnh

9 Hoàng  Bảo Thi 09.08.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng PTDTNT THCS-THPT
huyện Cao Lộc Huyện Cao Lộc 020309004622 Thôn Bản Xâm, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Giỏi Tốt Khá Tốt 1.00 20.00 7.9 15.4 1PTDTNT THCS-THPT huyện Cao Lộc

10 Vy Thanh Nguyên 27.03.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Tày PTDTNT THCS-THPT
huyện Cao Lộc Huyện Cao Lộc 020309001475 Thôn Bản Rằn, xã Cao Lâu, huyện Cao lộc, tỉnh Lạng Sơn Giỏi Tốt Khá Tốt 1.00 20.00 7.6 13.0 1PTDTNT THCS-THPT huyện Cao Lộc

11 Nông Văn Thành 17.04.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng PTDTNT THCS-THPT
huyện Cao Lộc Huyện Cao Lộc 020209004926 Ba Sơn - Xuất Lễ - Cao Lộc - Lạng Sơn Giỏi Tốt Khá Tốt 1.00 20.00 7.3 14.1 1PTDTNT THCS-THPT huyện Cao Lộc

12 Hoàng Kim Anh 10.04.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng PTDTNT THCS-THPT
huyện Cao Lộc Huyện Cao Lộc 020309002277 thôn Co Chí, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.7 15.0 1PTDTNT THCS-THPT huyện Cao Lộc

13 Vi Thị Hoàng Quyên 03.06.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nữ Nùng PTDTNT THCS-THPT
huyện Cao Lộc Huyện Cao Lộc 020309006315 Thôn Co Chí , xã  Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.1 12.5 1PTDTNT THCS-THPT huyện Cao Lộc

14 Mê Anh Tuấn 06.10.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Tày PTDTNT THCS-THPT
huyện Cao Lộc Huyện Cao Lộc 020209008158 Thôn Bản Đon, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 6.1 12.1 1PTDTNT THCS-THPT huyện Cao Lộc

15 Nông Văn Khôi 24.03.2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Tày PTDTNT THCS-THPT
huyện Cao Lộc Huyện Cao Lộc 020209007763 Thôn Pò Mã , xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc,tỉnh Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 18.00 7.5 15.4 1THPT DTNT Tỉnh

Ấn định danh sách có 15 thí sinh đăng ký dự tuyển, trong đó:
  + 15 thí sinh diện tuyển thẳng. NGƯỜI LẬP BIỂU Lạng Sơn, ngày 25 tháng 5 năm 2024

ĐT người lập biểu: 0978 729 829 LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)
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